Phụ lục III

BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY HÀNG NĂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND

ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Loại cây
	Đvt
	Đơn giá (đồng)

	1
	Lúa, Bắp, Khoai mì, Đậu và rau củ các loại, Cỏ (phục vụ chăn nuôi bò)
	m2
	5.000

	2
	Mía cây
	m2
	6.000

	3
	Thuốc lá
	m2
	4.500

	4
	Thơm (Dứa thường)
	m2
	8.000

	5
	Cây Đu đủ
	cây
	70.000

	6
	Cây Chuối các loại
	cây
	30.000

	7
	Sen, Súng
	m2
	10.000

	8
	Dứa Cayen (giống nhập khẩu)
	cây
	4.500

	9
	Cây Dưa tây, Dưa quả các loại (trồng dàn)
	m2
	11.000

	10
	Cây Dưa tây, Dưa quả các loại (trồng trên đất)
	m2
	7.000

	11
	Sả, Gừng, Nghệ
	m2
	8.500


